
UBND QUẬN LONG BIÊN  

TRƯỜNG THCS LÝ SƠN  

Năm học: 2024 -2025 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 

Ngày thi: 24/12/2024 

Thời gian làm bài: 45 phút 

MÃ ĐỀ: 601  

 

I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Dạng 1: Ghi vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (3 điểm) 

Câu 1. Câu cao dao, tục ngữ  nào dưới đây nói về tôn trọng sự thật ? 

A. Có công mài sắt có ngày nên kim.   B. Góp gió thành bão.  

C. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.    D. Lá lành đùm lá rách. 

Câu 2. Câu thơ dưới dây nói về đức tính nào dưới đây? 

“Bàn tay ta làm nên tất cả 

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” 

A. Tự tin        B. Tự lập 

C. Tôn trọng sự thật       D. Yêu thương con người  

Câu 3. Trong giờ kiểm tra Toán, em phát hiện bạn N sử dụng tài liệu. Trong tình huống này, em sẽ làm 

gì?  

A. Coi như không biết và tiếp tục làm bài của mình.   

B. Bắt chước bạn để đạt điểm cao.   

C. Nhắc nhở và khuyên bạn không được làm như vậy.   

D. Nói cho cả lớp để mọi người xa lánh N. 

Câu 4. Câu nói nào dưới đây không phải là biểu hiện của tôn trọng sự thật?  

A. Ăn ngay nói thẳng.      B. Ném đá giấu tay. 

C. Cây ngay không sợ chết đứng.     D. Sự thật mất lòng.  

Câu 5. Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?  

A. Những thành công chỉ do nhờ vào sự nâng đỡ, bao che của người khác thì không thể bền vững. 

B. Không thể thành công nếu chỉ dựa trên sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân. 

C. Tự lập giúp ta tự tin, có bản lĩnh cá nhân. 

D. Tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của những người tin 

cậy khi khó khăn. 

Câu 6. Đọc thông tin sau: Bạn Q năm nay học lớp 9, bạn thường xuyên lấy cớ là năm học cuối cấp nên 

ngoài việc học bạn không làm việc gì cả, việc nhà thường để anh chị làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt 

cho.Việc làm đó thể hiện bạn Q là người như thế nào?  

A. Bạn Q là người chăm chỉ.    B. Bạn Q là người tự lập.   

C. Bạn Q là người tiết kiệm.    D. Bạn Q là người dựa dẫm. 

Câu 7. Albert Einstein đã từng nói rằng: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá 

bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ kém cỏi”. Câu nói trên giúp 

em hiểu điều gì? 

A. Mỗi người đều có thế mạnh và điểm yếu riêng. 

B. Tất cả mọi người đều năng lực như nhau ở mọi lĩnh vực. 

C. Nên áp đặt suy nghĩ chủ quan của bản thân khi đánh giá về người khác. 

D. Muốn thành công, con người phải giỏi toàn diện ở tất cả các lĩnh vực. 

Câu 8. Biểu hiện nào dưới đây không giúp chúng ta nhận thức đúng về bản thân? 

A. Vào thái độ, hành vi, kết quả trong từng hành động, tình huống cụ thể. 

B. Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình. 

C. So sánh nhận xét của người khác về mình với tự đánh giá của mình. 

D. Luôn cho rằng hành động và việc làm của mình luôn đúng. 

Câu 9. Đọc thông tin sau: Y là một học sinh tiêu biểu của lớp. Thầy cô và các bạn yêu quí Y vì bạn 

học giỏi, thân thiện và khiêm tốn. Mỗi ngày, Y dành thời gian để ghi nhật kí. Y cũng thường xuyên trao 

đổi với người thân, thầy cô, bạn bè về bản thân, về cuộc sống và lắng nghe ý kiến của mọi người để 



điều chỉnh bản thân. Bên cạnh đó, Y còn tham gia các hoạt động, thử thách mới để khám phá bản thân. 

Việc làm này thể hiện Y là người luôn 

A. tự cao tự đại.      B. tự tin với bản thân. 

C. tự nhận thức bản thân.     D. muốn lấy lòng người khác. 

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không nói về việc tự nhận thức bản thân? 

A. Em thích học môn Văn nhất.  B. Bố mẹ là người em yêu quý nhất. 

C. Em còn thiếu kiên trì trong học tập.  D. Không cần phải tự đánh giá về bản thân. 

Câu 11. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập? 

A. Bạn A tự ngồi vào bàn học mà không cần bố mẹ nhắc nhở. 

B. Bạn B đợi mẹ nhắc mới đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. 

C. Mặc dù đã lớn nhưng nhà giàu nên H không cần làm gì. 

D. Q nay đã học lớp 9 nhưng vẫn chờ mẹ dọn phòng cho mình. 

Câu 12. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập? 

A. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người. 

B. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. 

C. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn. 

D. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo. 

Dạng 2: Trắc nghiệm đúng/sai. (2 điểm) 

Câu 1. Đọc thông tin sau: 

Bạn C và bạn A chơi rất thân với nhau. Vì A có mâu thuẫn với D, nên A đã bịa đặt rằng D là 

người ăn trộm đồ nhà hàng xóm. A muốn C đứng ra làm chứng cho mình là người nói đúng sự việc 

trên và đem chuyện này kể với các bạn trong lớp. 

a) A và D nên nói chuyện với nhau để giải quyết mâu thuẫn.  

b) Nếu là C em sẽ từ chối và khuyên A không nên làm như vậy. 

c) Trong tình huống trên, người biết tôn trọng sự thật là D. 

d) Bạn A trong tình huống trên là người biết tôn trọng sự thật. 

Câu 2. Đọc thông tin sau:  

X suốt ngày chơi điện tử, không học bài và không làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Ở gia đình mọi 

việc X thường ỷ lại vào bác giúp việc. Trên lớp, X học kém môn KHTN nên X thường mua đồ ăn mời 

bạn E để được nhìn bài khi tới giờ kiểm tra. 

a) Vì gia đình có bác giúp việc nên X không cần phải tự lập.  

b) Nếu là E, em sẽ từ chối nhận đồ ăn và khuyên X.  

c) Việc làm của E và X thể hiện không tôn trọng sự thật.  

d) X không xác định được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để thay đổi. 

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Cho câu ca dao sau:  

“Những người tính nết thật thà 

Đi đâu cũng được người ta tin dùng” 

Câu ca dao trên đề cao phẩm chất đạo đức nào? Phẩm chất đó có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá 

nhân? 

Câu 2 (2 điểm). Cho tình huống: Lan là học sinh mới chuyển đến lớp 7A. Nhà Lan ở gần trường nhưng 

trong tuần đầu tiên vào lớp, Lan đã đi học muộn hai lần. Thấy vậy, lớp trưởng hỏi Lan lí do đi muộn, 

Lan trả lời: “Tại bố mẹ tớ đi làm sớm, không có ai gọi dậy nên tớ không đi học đúng giờ được”.  

a) Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Lan? 

b) Nếu em là Lan, em sẽ làm gì để có thể tự dậy sớm và đi học đúng giờ mà không cần bố mẹ đánh 

thức? 

 

------Chúc các em làm bài tốt------ 
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I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Dạng 1: Ghi vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (3 điểm) 

Câu 1. Giữ chữ tín được hiểu là gì? 

A. Coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối với mình. 

B. Coi thường lòng tin của mọi người với mình. 

C. Giữ gìn niềm tin của mình đối với mọi người. 

D. Yêu thương, tôn trọng mọi người xung quanh. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín? 

A. Không hoàn thành nhiệm vụ được giao.  B. Đến trễ so với thời gian đã hẹn. 

C. Hứa nhưng cố tình không thực hiện.  D. Thực hiện đúng như lời hứa. 

Câu 3. Người biết giữ chữ tín sẽ 

A. được mọi người kính trọng B. chịu nhiều thiệt thòi 

C. bị xem thường D. bị lợi dụng 

Câu 4. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 

A. Lá lành đùm lá rách. B. Uống nước nhớ nguồn. 

C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ D. Ở hiền gặp lành. 

Câu 5. Câu ca dao dưới đây, khuyên chúng ta điều gì? 

“Nói lời phải giữ lấy lời 

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” 

A. Cần biết quan tâm, chia sẻ nhiều hơn.  B. Phải tích cực, tự giác trong học tập. 

C. Cần phải biết giữ chữ tín.    D. Nên học cách tiết kiệm 

Câu 6. Nội dung nào sau đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực? 

A. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra. 

B. Nỗ lực hết mình trong học tập khi được bố mẹ hứa thưởng nếu đạt kết quả cao. 

C. Chủ động, nỗ lực học tập chỉ khi nào sắp đến kì thi. 

D. Tập trung học tập khi có sự nhắc nhở của thầy, cô. 

Câu 7. “Giúp đỡ, san sẻ với người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình” 
thể hiện nội dung nào dưới đây? 

A. Cảm thông          B. Yêu thương                   C. Chia sẻ                         D. Quan tâm 

Câu 8. Để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập, chúng ta không nên làm việc nào dưới đây? 

A. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch học tập cho bản thân. 

B. Quyết tâm thực hiện kế hoạch học tập đã đặt ra. 

C. Chỉ dành thời gian cho những môn học yêu thích. 

D. Tích cực hợp tác khi học nhóm. 

Câu 9. Những hành vi, việc làm nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 

A. Giúp bạn nói dối bố mẹ để cùng đi chơi điện tử.  B. Cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra.  

C. Nấu cơm, dọn dẹp nhà của giúp cha mẹ.   D. Xua đuổi người ăn xin. 

Câu 10. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện thái độ học tập giác tích cực? 

A. Bạn A luôn chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

B. Bạn B có quan niệm “Học trước chơi sau”. 

C. Bạn D thường xuyên nghe nhạc tiếng anh để học từ mới. 

D.Bạn T chơi điện tử trong giờ học. 

Câu 11. Hành động nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ? 

A. Các em học sinh lớp 7H quyên góp tiền ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. 

B. Cô Minh mở cửa hàng miễn phí đồ ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn.  



C. Bạn Nam luôn thờ ơ trước những nỗi buồn của bạn bè xung quanh.  

D. Bé Hoa phụ giúp bố mẹ nấu ăn.  

Câu 12. Khi bài tập về nhà có một bài toán khó, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp? 

A. Lên mạng tìm đáp án để chép vào vở cho có. 

B. Hỏi bạn bè xem ai đã làm thì mượn vở chép. 

C. Bỏ qua để chờ ngày hôm sau cô giáo chữa bài rồi chép vào vở. 

D. Ôn lại nội dung kiến thức phần đó để suy nghĩ lại cách giải bài toán. 

Dạng 2: Trắc nghiệm đúng/sai. (2 điểm) 

Câu 1. Đọc thông tin sau: 

Gia đình Q có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ Q phải một mình làm lụng nuôi hai con. Q 

luôn hoàn thành bài tập trước khi đến lớp và đạt thành tích cao trong học tập. Gần đây, mẹ của Q bị ốm 

nên Q thường xuyên phải nghỉ học để chăm mẹ.  

a) Vì hoàn cảnh bạn Q khó khăn nên bạn được đặt cách nghỉ học thường xuyên để chăm mẹ. 

b) Việc làm của bạn Q thể hiện bạn Q là người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ. 

c) Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ bảo Q nghỉ học để ở nhà làm việc giúp mẹ.  

d) Biểu hiện của Q là người học tập tự giác, tích cực.  

Câu 2. Đọc thông tin sau:  

Bạn B là học sinh kém nên cô đã xếp B ngồi cùng bàn với bạn C. Nhiều lần, B không ghi chép 

bài và đùa nghịch với bạn bàn dưới làm ảnh hưởng đến C. B đã hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không 

tái phạm nữa. Tuy nhiên, B chỉ thực hiện lời hứa trong vòng 2 tuần và tiếp tục tái phạm. Bạn C đưa lời 

khuyên cho B: “Cậu nên chép bài đầy đủ và ôn thêm các dạng bài khác như vậy cậu sẽ tiến bộ hơn”. 

B không nghe và tỏ vẻ khó chịu.  

a) Bạn B nên nghe lời khuyên của C để học tập tiến bộ hơn.  

b) Câu nói của bạn C thể hiện bạn là người học tập tự giác, tích cực. 

c) Việc làm của B thể hiện bạn B là người biết giữ lời hứa vì đã thực hiện trong vòng 2 tuần. 

d) Bạn C là người nhiều chuyện.   

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Theo em, vì sao trong cuộc sống chúng ta phải biết giữ chữ tín? Em hãy kể 

hai việc làm của mình biểu hiện giữ chữ tín.  

Câu 2 (2 điểm). Cho tình huống: Vào sáng chủ nhật, Nam qua nhà Hùng thì thấy Hùng đang làm đề 

cương môn Toán. Nam nói với Hùng rằng: “Sao cậu ôn tập sớm thế? Còn hai tuần nữa mới thi mà. 

Thôi, cậu gấp sách lại, đi chơi với tớ nhé! Cách ngày thi một đến hai hôm là ôn cũng được mà”. 

a) Em có nhận xét gì về suy nghĩ và việc làm của bạn Nam? 

b) Nếu em là Hùng, em sẽ làm gì trong tình huống này? 

------Chúc các em làm bài tốt------ 
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I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Dạng 1: Ghi vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (3 điểm) 

Câu 1. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của 

A. Tất cả mọi người. B. Các nhà chức trách. 

C. Các nhà máy khai thác khoáng sản D. Các nhà khoa học. 

Câu 2. Để phòng chống lũ lụt và hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra chúng ta cần làm gì? 

A. Đốt rừng để làm nương rẫy  B. Phủ xanh đồi trọc bằng cách trồng thêm cây 

C. Chặt những cây gỗ quý bán lấy tiền D. Chặt bỏ lấy diện tích để làm nhà sinh sống 

Câu 3. Biểu hiện của bảo vệ lẽ phải là suy nghĩ, nói và làm theo đúng 

A. sở thích. B. mệnh lệnh. C. niềm tin. D. sự thật. 

Câu 4. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của bạo lực gia đình? 

A. Bố mẹ A rất yêu thương, quan tâm đến việc học hành của A. 

B. Chị M luôn kính trọng, yêu thương và quan tâm tới bố mẹ. 

C. Anh T ép chị H sinh bằng được con trai để “nối dõi tông đường”. 

D. Bạn X luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em gái. 

Câu 5. H và A là bạn thân. Dạo gần đây, H bỏ bê học tập, có lần còn trốn học đi chơi. A biết sự việc 

nhưng coi như không biết gì. Khi cô giáo chủ nhiệm hỏi về tình hình của H, bạn A đã trả lời “Em không 

biết ạ!”. Thái độ và hành động của bạn A trong tình huống trên đã cho thấy điều gì? 

A. Bạn A là người biết giữ chữ tín và tốt bụng.  

B. Bạn A có tấm lòng yêu thương, giúp đỡ H. 

C. Bạn A quan tâm, chia sẻ khó khăn với bạn H. 

D. Bạn A chưa biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. 

Câu 6. Hành vi nào sau đây trái với tôn trọng lẽ phải? 

A. Chép phao trong kì thi.    

B. Không tùy tiện đổ oan cho người khác. 

C. Chăm chỉ ôn bài cho bài kiểm tra. 

D. Góp ý để các bạn xung quanh mình biết lỗi sai và sửa. 

Câu 7. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình - 

đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây? 

A. Bạo lực về kinh tế. B. Bạo lực về tình dục. 

C. Bạo lực về tinh thần. D. Bạo lực về thể chất. 

Câu 8. Em đồng tình với quan điểm nào sau đây khi bàn về vấn đề bạo lực gia đình? 

A. Bạo lực gia đình chỉ gây nên đau đớn về thể xác cho nạn nhân. 

B. Bạo lực gia đình đã và đang gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. 

C. Người có hành vi bạo lực gia đình không vi phạm về pháp luật. 

D. Chống bạo lực gia đình là trách nhiệm riêng của lực lượng công an. 

Câu 9. Học sinh có thể thực hiện hành động nào sau đây để góp phần bảo vệ môi trường? 

A. Xả thật nhiều nước để tắm, giặt cho thỏa thích. 

B. Không tắt đèn và các thiết bị điện khi ra khỏi nhà. 

C. Phun thuốc trừ sâu để tiêu diệt hết các loại côn trùng. 

D. Sử dụng các loại túi vải, giấy,… thay cho túi ni-lông. 

Câu 10. Việc tôn trọng và bảo vệ lẽ phải không mang lại ý nghĩa nào sau đây? 

A. Giúp mỗi người có cách ứng xử phù hợp. 

B. Góp phần làm lành mạnh mối quan hệ xã hội. 

C. Suy giảm niềm tin của con người vào cộng đồng. 



D. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển. 

Câu 11. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

A. các cơ sở giáo dục.     B. các cơ quan nhà nước. 

C. cán bộ quản lí môi trường.    D. mọi công dân, cơ quan, tổ chức. 

Câu 12. Chúng ra không nên thực hiện hành vi nào sau đây khi xử lí hậu quả của bạo lực gia đình? 

A. Thông báo sự việc với người thân.   B. Giải quyết bằng biện pháp tích cực. 

C. Giấu giếm, bao che cho đối phương.  D. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí. 

Dạng 2: Trắc nghiệm đúng/sai. (2 điểm) 

Câu 1. Đọc thông tin sau:  

 Bố bạn P chơi lô đề, cờ bạc nên gia đình bạn ngày càng khó khăn. Bố P cũng trở nên cục cằn, 

thô bạo hơn. Nhiều lần trong bữa ăn, ông mượn rượu để đánh và mắng chửi mẹ con bạn vô cớ khiến 

không khí gia đình trở nên căng thẳng. Công an vào cuộc, bố P nhờ bác X hàng xóm nói đỡ cho. Bác 

X giúp bố P và được bố P mời một bữa nhậu.  

a) Bác X là người không biết bảo vệ lẽ phải.  

b) Bố P là người biết bảo vệ lẽ phải.   

c) Biểu hiện của bố P thể hiện bạo lực gia đình. 

d) Bố bạn P đã có hành vi bạo lực gia đình trên những phương diện tài chính và tình dục.  

Câu 2. Đọc thông tin sau:  

Trên đường đi học về, M và V phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát 

nước của xóm mình. M rủ V đi báo công an xã, nhưng V từ chối vì cho rằng: đây không phải là việc 

của mình. Không đồng tình với V, M đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi phạm và biển số 

của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã. 

a) Hành động và lời nói của V chưa có ý thức bảo vệ môi trường.  

b) Hành động và lời nói của M có ý thức bảo vệ môi trường.  

c) Ngày 5 tháng 6 từ năm 1973 là ngày môi trường thế giới. 

d) Hành động M chụp lại hành vi vi phạm của chiếc ô tô và báo cho công an chứng minh M là người 

biết bảo vệ lẽ phải.  

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Em hiểu thế nào là ô nhiễm môi trường? Việc môi trường bị ô nhiễm dẫn đến hậu quả 

như thế nào? Hãy lấy một số câu ca dao tục ngữ về chủ đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.  

Câu 2 (2 điểm). Cho tình huống: Gần đây, công việc kinh doanh của anh K không được thuận lợi dẫn 

đến thua lỗ, nợ nần. Chán nản nên anh hay say xỉn, chửi bới nhục mạ vợ con là ăn hại, không giúp đỡ 

được gì. Vợ con anh dù rất lo sợ nhưng vẫn cố gắng nín nhịn để chăm sóc anh. Tuy nhiên, tần suất các 

cơn say và những lời mắng chửi ngày một nhiều, bất kể khi nào anh nhìn thấy vợ con là buông lời chửi 

mắng. 

a) Hành vi của anh K có phải là hành vi bạo lực gia đình hay không? 

b) Theo em, vợ anh K nên làm gì để phòng ngừa và ứng phó với hành vi bạo lực gia đình này? 

------Chúc các em làm bài tốt------ 
 

 

 

 

 

 


